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Câu 1 ( 2 điểm)

a. Nêu 5 chức năng của prôtêin. Mỗi chức năng lấy một ví dụ minh họa.

b. Khi một prôtêin lạ xuất hiện trong máu của người, chúng thường bị các tế bào bạch cầu phát hiện và phân hủy. Hãy cho biết tế bào bạch cầu có thể phân hủy các prôtêin này theo cơ chế nào? Tại sao chỉ có prôtêin lạ bị bạch cầu phân hủy còn prôtêin của cơ thể thì không?

Câu 2 ( 2 điểm)

a. Có bao nhiêu phương thức khuếch tán các chất qua màng sinh chất của tế bào? Phương thức nào có ưu thế hơn. Vì sao?

b. Ở tế bào người, khi nguồn glucôzơ bị cạn kiệt trong một thời gian dài, tế bào buộc phải sử dụng prôtêin làm nguyên liệu cho quá trình oxi hóa giải phóng năng lượng. Khi đó prôtêin bị biến đổi như thế nào? Sản phẩm cuối cùng quá trình biến đổi này?

Câu 3 ( 2 điểm)

a. Nêu động lực vận chuyển dòng mạch gỗ. Tại sao mạch gỗ là các tế bào chết còn mạch rây là các tế bào sống?

b. Vì sao khi chu trình Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc NH3?

Câu 4 (2 điểm)
Cho sơ đồ cố định CO2 ở một loài thực vật như sau:
	CO2  ---> AOA ---->AM

                                    C3
	   AM-----> CO2
     C3  


	                            C6H12O6

CO2--->APG  -------



                              RiDP


            1                                          2                                     3

Hãy cho biết

a. Đây là quá trình cố định CO2 ở nhóm thực vật nào? Các giai đoạn 1, 2, 3 diễn ra ở vị trí và thời gian nào?

b. ATP và NADPH được sử dụng ở giai đoạn nào trong sơ đồ trên?

c. So với lúa thì năng suất sinh học của loài nào cao hơn? Giải thích?

Câu 5 ( 2 điểm)
a. Trình bày cách tiến hành chiết rút sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học.

b. Chất độc A có tác dụng ức chế một loại enzim trong chu trình Canvin. Nếu xử lí tế bào đang quang hợp bằng chất A thì lượng ôxy tạo ra từ các tế bào này thay đổi như thế nào? Giải thích.

Câu 6 ( 2 điểm)

a. Nêu 3 sự kiện chỉ xảy ra trong giảm phân mà không xảy ra trong nguyên phân. Ý nghĩa của những sự kiện đó.

b. Một tế bào có hàm lượng ADN trong nhân là 78 pg qua một lần phân bào bình thường tạo ra 2 tế bào con đều có hàm lượng ADN trong nhân là 78 pg. Tế bào trên đã trải qua quá trình phân bào nào? Giải thích?
Câu 7 ( 2 điểm)

a. Sản xuất nước mắm, nước tương, sữa chua, rượu là ứng dụng của những hoạt động gì của vi sinh vật? Nêu những loại vi sinh vật đó.

b. Người ta tiến hành thí nghiệm: cho 50ml dung dịch đường saccarozơ 10% vào một chai nhựa 75ml, cho vào 10g bánh men đã giã nhỏ vào chai. Đậy kín nắp chai và để nơi có nhiệt độ 300 C -> 350C. Sau hai ngày đem ra quan sát.


Hãy nêu và giải thích các hiện tượng quan sát được.

Câu 8 (2 điểm)

 Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là glucôzơ cho đến khi đang ở pha lag, đem cấy chủng sang các môi trường sau:


- Môi trường 1 : có cơ chất là glucôzơ

- Môi trường 2 : có cơ chất là mantôzơ

- Môi trường 3 : có cơ chất là glucôzơ và mantôzơ
Các môi trường đều trong hệ thống kín. Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn gồm những pha nào trong từng môi trường nói trên?

Câu 9 ( 2 điểm)


Trong nghề trồng hoa, để loài cây X ra hoa vào dịp tết nguyên đán, người ta đã chiếu đèn có ánh sáng trắng vào ban đêm những ngày sát tết. 




a. Cây X là cây ngày ngắn hay cây ngày dài? Giải thích.



b. Nếu đưa loài cây X vào điều kiện nhà kính nhân tạo với các chu kỳ ngày đêm     
như dưới đây thì cây có ra hoa không? Giải thích?




- Chu kỳ ngày đêm 18h ( 9h chiếu sáng, 9h trong tối)




- Chu kỳ ngày đêm 28h (14h chiếu sáng, 14h trong tối) và ban đêm chớp ánh 
sáng đỏ, sau đó chớp ánh sáng đỏ xa.







Câu 10. (2 điểm)










Một loài sinh vật có bộ NST 2n = 10. Tại vùng sinh sản của một cá thể đực, có 3 nhóm tế bào đang ở giảm phân. Các tế bào nhóm I đang ở kì giữa giảm phân I, các tế bào nhóm II đang ở kì sau giảm phân I và các tế bào nhóm III đang ở giai đoạn cuối của kì sau giảm phân II. Số tế bào của nhóm I nhiều gấp 2 lần số tế bào của nhóm II. Trong các tế bào, tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST kép. Số tâm động trong tất cả các tế bào của 3 nhóm là 700. Biết rằng giảm phân không xảy ra đột biến và trao đổi chéo.











a. Xác định số lượng tế bào của mỗi nhóm.





b. Số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra từ các tế bào của nhóm III là bao 
    nhiêu?

........................Hết................................
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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

( 2 điểm)
	a. 5 chức năng của prôtêin

- Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Ví dụ: colagen tham gia cấu tạo nên mô liên kết.

- Xúc tác cho các phản ứng. Ví dụ: enzim

-Vận chuyển các chất. ví dụ: heemoglobin vận chuyển O2 và CO2.

- Bảo vệ cơ thể. Ví dụ: kháng thể.

- Dự trữ axit amin. Ví dụ: prôtêin sữa .

b

+ Các prôtêin bị phân hủy theo cơ chế thực bào: Màng tế bào tiếp xúc với prôtêin, lõm vào hình thành túi nhập bào sau đó túi nhập bào được dung hợp với lizôxôm, các enzim thủy phân trong lizôxôm sẽ phân hủy prôtêin lạ.

+ Bạch cầu có thể phân biệt được đâu là prôtêin lạ, đâu là prôtêin của cơ thể nhờ các thụ thể trên màng tế bào. Chỉ những prôtêin liên kết được với thụ thể trên màng tế bào bạch cầu mới bị phân hủy. 
	1,0

0,5

0,5

	2

( 2 điểm)
	a. Có 2 phương thức khuếch tán qua màng sinh chất: trực tiếp qua lớp phôtpholipit và qua kênh prôtêin.

- Khuếch tán qua kênh protein có ưu thế hơn vì

+ Tính đặc hiệu cao hơn: mỗi kênh protein thường chỉ cho một hoặc một số chất tan đi qua

+ Dễ dàng điều hòa tùy thuộc vào nhu cầu của tế bào thông qua việc đóng mở các kênh và qua số lượng kênh trên màng. Trong khi qua lớp photpholipit hoàn toàn phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ các chất.

+ Tốc độ khuếch tán nhanh hơn.

b. Biến đổi Prôtêin

- Thủy phân prôtêin dưới tác động  của protêaza, giải phóng các aa. Các aa loại nhóm NH2 tạo axêtinCoA để đi vào chu trình Crep.

- Sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O và NH4+ (NH3), ATP.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	3

( 2 điểm)
	a.-  Động lực của dòng mạch gỗ: là sự phối hợp của 3 lực

+  lực hút do quá trình thoát hơi nước

+  lực đẩy do áp suất rễ

+  lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với thành mạch gỗ.

- Mạch gỗ là các tế bào chết vì: tế bào chết không có tế bào chất có tác dụng làm giảm lực cản của dòng nước đi ngược chiều trọng lực. Đồng thời thành của những tế bào chết dày giúp ống dẫn chiụ được áp lực và không bị phá hủy.

- Mạch rây là tế bào sống vì: sự vận chuyển đường saccarazơ trong mạch rây từ nơi tổng hợp đến nơi cần dự trữ của cây là vận chuyển chủ động nên phải là tế bào sống.

b.  Chu trinh Crep ngừng hoạt động thì cây bị ngộ độc NH3 vì

- Cây lấy NH3 để tổng hợp axit amin:  NH3 + Axit xêto
Axit amin

- Các axit xêto được tạo ra từ chu trình Crep. Vì vậy, khi chu trình  Crep ngừng hoạt động sẽ không có axit hữu cơ để đồng hóa NH3 thành các axit amin nên tế bào tích lũy quá nhiều NH3 gây độc.
	0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

	4

( 2 điểm)
	a. - Đây là quá trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C4.

 - giai đoạn 1: diễn ra ở lục lạp của tế bào mô giậu, vào ban ngày khi có ánh sáng

- giai đoạn 2: diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch, vào ban ngày 

- giai đoạn 3: như gđ 2

b. ATP và NADPH được sử dụng ở giai đoạn trong sơ đồ trên

- NADPH tham gia vào phản ứng biến đổi AOA -> AM ở giai đoạn 1 và gđ3

- ATP được sử dụng ở biến đổi C3( pyruvic) -> C3 (photphoenolpyruvic) ở giai đoạn 1, gđ2 và gđ3

c. So với lúa thì năng suất sinh học của loài thực vật C4 này cao hơn, vì

- C4 chịu được cường độ ánh sáng cao và không có hô hấp sáng.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 0,25

0,25

0,25

	Câu 5

( 2 điểm)
	a. Trình bày cách tiến hành chiết rút sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học.

- Cách tiến hành :
+ Chiết rút sắc tố:  lấy khoảng 2-3 g lá tươi, cắt nhỏ, cho vào cối sứ, nghiền với một ít axêtôn 80% cho thật nhuyễn, thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết, ta được một hỗn hợp sắc tố màu xanh lục.
+ Tách các sắc tố thành phần: lấy một lượng benzen gấp đôi lượng dịch vừa chiết, đổ vào bình chiết, lắc đều rồi để yên. Vài phút sau quan sát bình chiết sẽ thấy dung dịch màu phân thành hai lớp: lớp dưới có màu vàng là carotenoit hòa tan trong benzen, lớp trên có màu xanh lục là diệp lục hòa tan trong axêtôn

b. - Chu trình Canvin sử dụng ATP và NADPH tạo ra ADP, Pvc, NADP+ cung cấp trở lại cho pha sáng.

-  khi xử lí chất độc A, chu trình Canvin bị ngừng -> lượng ADP, Pvc, NADP+  không được tái tạo -> pha sáng thiếu nguyên liệu -> pha sáng bị ngừng -> lượng ôxi tạo ra giảm dần đên 0.


	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 6

( 2 điểm)
	a. 3 sự kiện trong giảm phân không có trong nguyên phân

- Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng ở kì đầu của giảm phân I

- Kì sau của giảm phân I có sự phân li độc lập của các NST khác nguồn gốc trong cặp tương đồng về hai cực tế bào

-  Kì sau của giảm phân II có sự phân li của các NST chị em trong cặp tương đồng ngẫu nhiên về các tế bào con.

- Ý nghĩa của 3 sự kiện trên: làm xuất hiện các tổ hợp NST khác nhau trong giao tử  -> tạo nên sự đa dạng và phong phú cho sinh vật.

b. Nhận xét: tế bào ban đầu sau 1 lần phân chia tạo được 2 tế bào con có hàm lượng ADN nhân bằng nhau và bằng của tế bào mẹ.

 + Trường hợp 1:  Đó có thể là kết quả của quá trình nguyên phân: vì kết quả nguyên phân cũng tạo ra 2 tê bào con có hàm lượng ADN nhân bằng nhau và bằng tế bào mẹ.

+  Trường hợp 2: Đó có thể là giảm phân 1. Vì kết quả của giảm phân 1 tạo đc 2 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa nhưng mỗi NST vẫn ở trạng thía kép nên hàm lượng ADN vẫn bằng nhau và bằng tế bào mẹ.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

	Câu 7

(2 điểm)
	a. - Sản xuất nước mắm: quá trình phân giải prôtêin động vật của vi sinh vật có sẵn trong ruột cá.

- Sản xuất nước tương: quá trình phân giải prôtêin và tinh bột thực vật của nấm sợi và vi khuẩn.

- Sản xuất sữa chua: quá trình lên men lactic của vi khuẩn lactic đồng hình.

- Sản xuất rượu: quá trình lên men etylic của nấm men, nấm mốc.

b. - Hiện tượng quan sát được

+  Chai nhựa phồng lên.

+  Dung dịch trong chai bị vẩn đục, có nhiều bọt khí nổi lên.

+  Mở nắp chai ngửi thấy mùi rượu.

- Giải thích

Trong bình có chứa nấm men. Khi đậy nắp, trong bình không có ôxi nấm men phân giải saccarozơ thành đường glucôzơ và fructôzơ, rồi lên men glucôzơ thành rượu

           C12H22O11  +  H2O 
   Nấm men           2 C6H12O6

             C6H12O6        Lên men rượu             
C2H5OH  + CO2
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	Câu 8

( 2 điểm)
	Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn tương ứng với các môi trường như sau:

   + Môi trường 1: cơ chất là glucozo, đường cong sinh trưởng gồm 3 pha: pha log, pha cân bằng và pha suy vong. Vì môi trường cũ và môi trường mới cơ chất đều là glucozo, mà trong môi trường cũ vi khuẩn đang ở pha log nên cấy sang môi trường mới vi khuẩn không phải trải qua giai đoạn thích ứng nên không có pha lag

   + Môi trường 2: Đường cong sinh trưởng của vi khuẩn có đủ 4 pha: pha lag, pha log, pha cân bằng, pha suy vong. Vì mantozo là cơ chất mới nên vi khuẩn phải trải qua giai đoạn thích ứng, tiết ra enzim phân giải cơ chất mới nên có pha lag

   + Môi trường 3: Đường cong sinh trưởng gồm 1 pha lag, 2 pha log, 1 pha cân bằng, 1 pha suy vong. 

     Vì vi khuẩn đang ở pha log trong môi trường glucozo ban đầu được cấy sang môi trường mới có đồng thời cả 2 cơ chất glucozo và mantozo thì vi khuẩn sẽ sử dụng glucozo trước, nó sẽ sinh trưởng theo pha log, khi sử dụng hết glucozo thì chúng phải thích ứng với cơ chất mới nên các pha tiếp theo là pha lag, pha log, pha cân bằng và pha suy vong.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 9

( 2 điểm)
	a. - Cây X là cây ngày dài

-  Vì cây X ra hoa vào dịp tết nguyên đán( ngày ngắn) khi được chiếu ánh sáng trắng vào ban đêm( chia đêm dài thành 2 đêm ngắn) => Cây X là cây ra hoa vào đêm ngắn => Cây X là cây ngày dài

b.- Với chu kỳ 18h( 9h sáng, 9h tối)  thì cây X sẽ ra hoa 

Vì: Cây X là cây ngày dài nghĩa là cây ra hoa khi đêm ngắn mà 9h bóng tối là đêm ngắn nên cây ra hoa

- Với chu kỳ ngày đêm 28h (14h chiếu sáng, 14h trong tối) và ban đêm chớp ánh sáng đỏ, sau đó chớp ánh sáng đỏ xa thì cây X sẽ không ra hoa

Vì: chu kỳ 28h( 14h sáng, 14h tối), ban đêm quá dài mà chớp ánh sáng lần cuối là đỏ xa thì làm cho P730 trong cây chuyển hóa  P730 đỏ xa   P660. 

Mà P660 kìm hãm sự ra hoa của cây ngày dài nên cây X sẽ không ra hoa.
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 10

( 2 điểm)
	a.

Gọi a, b, c lần lượt là số tế bào của các nhóm I, II, III

Theo bài ra ta có:

a = 2b ( a - 2b = 0 (1)

Tổng số tâm động trong các tế bào của 3 nhóm là:

10a + 10b + 10c = 700 ( a + b + c = 70 (2)

Tổng số NST đơn bằng 4/3 tổng số NST kép nên:

10c = 4/3 (10a + 10b) ( c = 4/3(a + b) ( 4a + 4b - 3c = 0 (3)

Giải hệ (1), (2), (3) ta được : a = 20; b = 10; c = 40

Vậy số tế bào của các nhóm I, II, III lần lượt là 20, 10, 40

b. 

- Mỗi tế bào của nhóm III sau khi kết thúc giảm phân tạo ra 1 loại giao tử. 

- Tuy nhiên số loại giao tử không vượt quá 2n = 25. 

- Do vậy, số loại giao tử tối đa được tạo ra từ 40 tế bào của nhóm III là 25 = 32 loại.
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